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THÔNG BÁO 
GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ TRỌNG ĐIỂM NGÀNH CÔNG 

NGHỆ THỰC PHẨM NĂM 2022 
 
 

Với mục tiêu giới thiệu chương trình Kỹ sư trọng điểm ngành Công nghệ thực phẩm 

cũng như chia sẻ kinh nghiệm học tập, nghiên cứu khoa học cho các bạn sinh viên, Khoa 

CNTP tiến hành tổ chức buổi giới thiệu về chương trình này với một số thông tin như sau: 

1. Đối tượng tham gia: 

 
- Các bạn sinh viên khóa 13DH của Khoa Công nghệ thực phẩm có điểm xét tuyển đầu 

vào cao (danh sách đính kèm) bắt buộc phải tham gia. 

2. Thời gian và địa điểm tổ chức: 

 
- Thời gian: 17h45 ngày 27 tháng 10 năm 2022 (thứ năm) 

- Địa điểm: Hội trường C Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM 

 
3. Nội dung dự kiến của chương trình 

 
- Giới thiệu về chương trình kỹ sư trọng điểm ngành Công nghệ thực phẩm: những đặc 

điểm nổi bật, quyền và nghĩa vụ của sinh viên khi tham gia chương trình; 

- Giới thiệu về chương trình sinh viên trao đổi tại Hàn Quốc dành cho sinh viên khoa 

Công nghệ thực phẩm; 

- Chia sẻ kinh nghiệm học tập, nghiên cứu khoa học và chuẩn bị để tham gia chương 

trình sinh viên trao đổi; 

- Thảo luận; 

- Thực hiện bài kiểm tra đối với sinh viên có nguyện vọng tham gia chương trình Kỹ 

sư trọng điểm ngành Công nghệ thực phẩm. 

Trên đây là thông báo về buổi giới thiệu chương trình Kỹ sư trọng điểm ngành Công 
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nghệ thực phẩm dành cho khóa 13DH, sinh viên có thắc mắc về chương trình có thể xem 

thông báo số 431/TB-KCNTP ngày 05 tháng 10 năm 2022 đã được đăng tải lên website Khoa 

theo đường dẫn: https://foodtech.hufi.edu.vn/NewsDetail.aspx?id=42792 hoặc liên hệ thầy 

Trần Chí Hải (email: haitc@fst.edu.vn, số điện thoại: 0934.015.709) để được biết thêm chi 

tiết. 

 
 

TRƯỞNG KHOA 
 

PGS.TS Lê Nguyễn Đoan Duy 



Stt MSSV HT Ngày sinh Giới tính Tên ngành

1 2006221775 Tăng Thị Yến Huỳnh 24/11/2004 Nữ Công nghệ chế biến thủy sản

2 2005223276 Lê Hoàng Minh Nhật 21/10/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

3 2005223303 Lê Đoàn Yến Nhi 23/12/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

4 2005222870 Nguyễn Thị Kim Ngân 05/11/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

5 2005221545 Nguyễn Cửu Huân 15/09/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

6 2005223721 Đinh Quốc Phúc 28/09/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

7 2005223583 Hồ Xuân Phát 20/08/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

8 2005221245 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hân 17/05/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

9 2005225700 Trương Quang Trường 10/03/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

10 2005223384 Hồ Ngọc Yến Nhi 03/04/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

11 2005223375 Phan Nguyễn Bình Nhi 06/11/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

12 2005225243 Huỳnh Ngọc Anh Thư 27/09/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

13 2005220380 Sơn Thị Ngọc Bích 14/03/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

14 2005226098 Lê Mỹ Yên 04/05/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

15 2005220001 Ro Phi Áh 06/04/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

16 2005220783 Đào Thị Thùy Duyên 12/02/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

17 2005223612 Nguyễn Tấn Phát 04/07/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

18 2005225509 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 30/08/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

19 2005220823 Nguyễn Thùy Dương 10/05/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

20 2005224981 Bùi Văn Thoại 12/06/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

21 2005225564 Lê Văn Triển 22/10/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

22 2005222243 Dương Thị Thanh Liêm 12/04/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

23 2005221458 Nguyễn Hữu Hòa 21/11/2003 Nam Công nghệ thực phẩm

24 2005224795 Nguyễn Thị Thanh Thảo 25/06/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

25 2005225601 Nguyễn Thị Diễm Trinh 13/05/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

26 2005222704 Lý Hoàng Hà My 27/03/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

27 2005222065 Lê Ngọc Như Khánh 03/09/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

28 2005221286 Nguyễn Cao Ngọc HâN 11/08/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

29 2005221228 Bùi Thị Mỹ Hằng 28/02/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

30 2005221865 Lê Văn Hữu 24/08/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

31 2005222780 Nguyễn Thành Nam 07/04/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

32 2005224888 Phạm Thị Bé Thi 15/03/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

33 2005222347 Bùi Thị Trúc Linh 22/07/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

34 2005224197 Phạm Diễm Sương 04/01/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

35 2005222701 Nguyễn Thị Trúc My 08/09/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

36 2005223517 Lâm Thị Ý Như 10/11/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

37 2005223365 Thạch Thị Yến Nhi 20/08/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

38 2005222148 Huỳnh Minh Khôi 14/02/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

39 2005223102 Chương Thị Bảo Ngọc 04/07/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

40 2005223551 Lê Thiên Nhy 06/03/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

41 2005225999 Nguyễn Thị Kim Vy 08/01/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

42 2005222422 Liêu Thị Thanh Loan 20/04/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

43 2005224590 Hà Phạm Kim Tuyền 26/02/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

44 2005225989 Ngũ Thuỳ Vy 03/02/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

45 2005222582 Trần Thị Xuân Mai 06/01/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

46 2005220730 Trần Bảo Duy 23/09/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

47 2005222214 Nguyễn Tử Lâm 24/03/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA BUỔI GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ TRỌNG ĐIỂM NGÀNH 

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NĂM 2022

Thời gian: 17h45 ngày 27 tháng 10 năm 2022

Địa điểm: Hội trường C



Stt MSSV HT Ngày sinh Giới tính Tên ngành

48 2005220785 Đặng Ngọc Phương Duyên 22/03/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

49 2005223246 Kim Thành Nhân 20/06/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

50 2005226129 Lê Thị Minh Yến 23/02/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

51 2005222365 Lã Thị Yến Linh 04/08/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

52 2005222576 Bạch Thị Xuân Mai 17/05/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

53 2005221169 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 24/09/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

54 2005225854 Ngô Văn Quốc Việt 11/05/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

55 2005221656 Nguyễn Gia Huy 05/03/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

56 2005225214 Nguyễn Thị Minh Thư 02/01/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

57 2005220453 Nguyễn Thanh Cường 24/07/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

58 2005221650 Võ Hoàng Huy 21/01/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

59 2005223358 Huỳnh Thị Thảo Nhi 07/05/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

60 2005224053 Trần Như Quyến 24/05/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

61 2005224215 Phạm Thành Tài 28/11/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

62 2005224616 Nguyễn Hồng Tuyết 03/02/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

63 2005223850 Đoàn Ngọc Lan Phương 26/04/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

64 2005223855 Trần Thị Thu Phương 03/07/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

65 2005222008 Bùi Ngọc Anh Khang 31/12/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

66 2005223426 Đỗ Minh Nhiên 18/01/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

67 2005225378 Phùng Thị Trang 25/05/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

68 2005224152 Nguyễn Ngọc Kim Sang 26/10/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

69 2005220782 Huỳnh Thị Cẩm Duyên 28/07/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

70 2005220038 Trần Dĩ An 23/07/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

71 2005223003 Trương Tuyết Nghi 28/03/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

72 2005221541 Nguyễn Thị Bích Hợp 07/09/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

73 2005222923 Nguyễn Thị Thảo Ngân 26/06/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

74 2005222346 Trần Nhựt Linh 23/03/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

75 2005224858 Ngô Đại Thắng 21/04/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

76 2005222345 Phan Thị Diệu Linh 12/12/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

77 2005224383 Thạch Thị Thanh Tiền 18/05/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

78 2005221866 Lê Ngọc Hy 02/10/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

79 2005223062 Phùng Thị Bích Ngọc 02/03/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

80 2005225961 Nguyễn Ngọc Tường Vy 29/02/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

81 2005221212 Trần Thị Thúy Hằng 12/11/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

82 2005223802 Đặng Ngọc Phụng 30/01/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

83 2005226119 Nguyễn Ngọc Yến 23/08/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

84 2005220581 Mai Thị Kim Diểm 22/10/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

85 2005222572 Võ Thị Trúc Mai 23/01/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

86 2005225357 Cao Thị Thùy Trang 16/01/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

87 2005224835 Trần Thị Hồng Thắm 15/04/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

88 2005223479 Trần Quỳnh Như 10/10/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

89 2005222914 Nguyễn Ngọc Minh Ngân 24/09/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

90 2005224143 Đặng Hoài Sang 29/01/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

91 2005222828 Nguyễn Lê Thiên Nga 17/01/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

92 2005220488 Trần Ngọc Trân Châu 11/10/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

93 2005220493 Trần Ngọc Bảo Châu 11/10/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

94 2005220638 Võ Thị Phương Du 26/01/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

95 2005221642 TrưƠNg Quốc Huy 17/09/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

96 2005221737 Võ Thị Mỹ Huyền 18/08/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

97 2005222411 Nguyễn Trần Hồng Lĩnh 24/02/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

98 2005220525 Võ Lương Giao Chi 03/11/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm



Stt MSSV HT Ngày sinh Giới tính Tên ngành

99 2005223476 Phan Trần Huỳnh Như 07/02/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

100 2005224093 Võ Ngọc Như Quỳnh 16/11/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

101 2005224836 Nguyễn Thị Hồng Thắm 30/08/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

102 2005220251 Nguyễn Thị Kim Ánh 31/05/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

103 2005221738 Ngô Mộng Mỹ Huyền 06/08/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

104 2005223329 Lê Quỳnh Nhi 20/07/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

105 2005225490 Trần Tuyết Thanh Trân 08/12/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

106 2005222686 Đặng Thảo My 20/12/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

107 2005222878 Nguyễn Phạm Thanh Ngân 26/08/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

108 2005223497 Lê Ngọc Như 12/04/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

109 2005225105 Giang Nguyễn Ngọc Thủy 25/09/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

110 2005223067 Nguyễn Kim Ngọc 08/02/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

111 2005224769 Ngô Phương Thảo 28/09/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

112 2005224086 Huỳnh Thị Như Quỳnh 01/02/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

113 2005222324 Mai Lâm Thuỳ Linh 16/03/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

114 2005224768 Phạm Thị Thanh Thảo 09/02/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

115 2005225076 Nguyễn Hoàn Phương Thùy 20/11/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

116 2005220379 Lâm Thị Ngọc Bích 06/02/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

117 2005225483 Đặng Khanh Trân 12/10/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

118 2005225573 Nguyễn Minh Triệu 17/08/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

119 2005221641 Hoàng Gia Huy 27/03/2003 Nam Công nghệ thực phẩm

120 2005220725 Nguyễn Duy 24/01/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

121 2005224486 Bùi Nguyễn Cẩm Tú 13/12/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

122 2005221328 Nguyễn Phúc Hậu 28/01/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

123 2005220726 Nguyễn Tuấn Duy 26/06/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

124 2005224359 Võ Thị Kiều Tiên 07/04/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

125 2005223197 Trần Đình Minh Nguyệt 14/09/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

126 2005221768 Ông Anh Uyên Huỳnh 11/05/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

127 2005223327 Trần Thị Xuân Nhi 28/05/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

128 2005223075 Lê Thị Như Ngọc 27/06/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

129 2005225346 Vương Quỳnh Trang 25/08/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

130 2005222757 Đặng Nhật Nam 20/12/2003 Nam Công nghệ thực phẩm

131 2005222211 Lã Xuân Lâm 15/09/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

132 2005223226 Nguyễn Đức Nhân 14/05/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

133 2005220300 Nguyễn Gia Bảo 30/04/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

134 2005221495 Đỗ Văn Hoàng 21/07/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

135 2005223596 Huỳnh Tấn Phát 09/01/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

136 2005225728 Lê Nguyễn Thảo Uyên 09/09/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

137 2005221591 Trương Đan Huy 18/10/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

138 2005220325 Hoàng Gia Bảo 01/09/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

139 2005222306 Trần Thùy Linh 26/10/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

140 2005222934 Nguyễn Thị Thiên Ngân 19/10/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

141 2005225743 Huỳnh Thảo Uyên 27/04/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

142 2005220875 Cao Trung Đạt 09/11/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

143 2005221489 Trần Thị Kim Hoàng 07/02/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

144 2005223352 Nguyễn Thị Hồng Nhi 24/06/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

145 2005225987 Trần Phương Vy 07/05/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

146 2005221128 Phạm Ngọc Hải 13/08/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

147 2005220908 Võ Đức Đạt 01/08/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

148 2005221176 Nguyễn Thị Hồng Hào 24/03/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

149 2005224531 Nguyễn Thành Tuấn 10/06/2004 Nam Công nghệ thực phẩm
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150 2005220913 Lê Thành Đạt 29/08/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

151 2005221389 Đinh Thái Hiệp 25/01/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

152 2005221468 Nguyễn Phước Hoài 03/01/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

153 2005222336 Trần Khánh Linh 09/01/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

154 2005223323 Huỳnh Yến Nhi 22/12/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

155 2005225385 Võ Ngọc Thùy Trang 19/04/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

156 2005220534 Nguyễn Ngọc Lan Chi 29/06/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

157 2005226060 Cao Thị Yến Xuân 14/11/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

158 2005223862 Nguyễn Xuân Phương 28/02/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

159 2005225122 Trần Thanh Thúy 19/09/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

160 2005220612 Trần Thị Hồng Diệu 14/10/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

161 2005222628 Nguyễn Hoàng Minh 10/02/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

162 2005222908 Lại Thị Kim Ngân 14/04/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

163 2005223652 Nguyễn Thị Hồng Phin 01/01/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

164 2005224747 Nguyễn Thị Thanh Thảo 26/07/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

165 2005225893 Đinh Bạch Long Vũ 01/11/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

166 2005220415 Trần Văn Cao 02/07/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

167 2005224996 Phan Thị Ngọc Thơ 20/04/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

168 2005225185 Chung Anh Thư 31/03/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

169 2005225981 Tạ Nhật Đan Vy 25/12/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

170 2005220648 Đặng Thị Thùy Dung 17/02/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

171 2005220576 Trương Thảo Dân 30/12/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

172 2005223081 Trương Hồng Ngọc 08/03/2002 Nữ Công nghệ thực phẩm

173 2005225998 Lê Đồng Nguyệt Vy 10/12/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

174 2005222337 Trần Thị Thùy Linh 20/09/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

175 2005223490 Phan Huỳnh Như 04/12/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

176 2005223568 Phùng Thị Kim Oanh 18/04/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

177 2005225205 Đỗ Phạm Minh Thư 16/07/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

178 2005221404 Nguyễn Kim Hiếu 13/12/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

179 2005221568 Nguyễn Hoàng Hùng 24/01/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

180 2005222868 Lê Võ Hồng Ngân 02/10/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

181 2005225356 Nguyễn Thảo Phương Trang 29/12/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

182 2005220925 Nguyễn Lương Tiến Đạt 13/11/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

183 2005221487 Nguyễn Ngọc Kim Hoàng 14/05/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

184 2005222876 Lý Thanh Ngân 25/06/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

185 2005220274 Trần Quỳnh Bảo Ân 25/09/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

186 2005221587 Đỗ Gia Huy 17/01/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

187 2005221745 Trịnh Thị Bích Huyền 16/03/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

188 2005222192 Nguyễn Thanh Lan 09/03/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

189 2005222625 Thái Bình Minh 10/11/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

190 2005221125 Lê Thị Hạ 12/09/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

191 2005220142 Lê Thị Minh Anh 05/12/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

192 2005220333 Nguyễn Gia Bảo 25/06/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

193 2005220627 Quách Quân Doanh 10/07/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

194 2005220778 Từ Ngọc Mỹ Duyên 11/12/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

195 2005222057 Lê Minh Khánh 02/04/2003 Nam Công nghệ thực phẩm

196 2005222810 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 25/08/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

197 2005222869 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 15/07/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

198 2005225167 Nguyễn Thị Minh Thư 16/12/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

199 2005220247 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 15/08/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

200 2005223446 Nguyễn Thị Hồng Nhung 24/03/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm
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201 2005225733 Tô Thị Kim Uyên 26/05/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

202 2005220037 Phạm Thúy An 15/07/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

203 2005220449 Nguyễn Chí Cường 25/04/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

204 2005224269 Võ Thị Minh Tâm 31/12/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

205 2005224653 Nguyễn Hoàng Thái 29/12/2003 Nam Công nghệ thực phẩm

206 2005225988 Hồ Thị Ái Vy 30/09/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

207 2005222831 Võ Huỳnh Thúy Nga 31/07/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

208 2005224899 Nguyễn Văn Thiên 02/04/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

209 2005221124 Huỳnh Nhật Hạ 24/03/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

210 2005221889 Nguyễn Đồng Gia Kiệt 02/12/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

211 2005222907 Lê Thị Hồng Ngân 02/03/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

212 2005220997 Võ Trần Nhật Đông 12/12/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

213 2005223089 Lưu Hồng Ngọc 02/04/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

214 2005223372 Huỳnh Thị Yến Nhi 15/02/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

215 2005226055 Trần Thị Thanh Xuân 06/12/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

216 2005222726 Lê Hoàng Như Mỹ 12/07/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

217 2005223187 Hoàng Thị Ánh Nguyệt 02/07/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

218 2005224485 Lê Thị Thanh Tú 26/09/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

219 2005225724 Hoàng Thị Mai Uyên 16/07/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

220 2005221145 Nguyễn Ngọc Hải 07/11/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

221 2005222108 Lê Nguyễn Anh Khoa 14/08/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

222 2005220377 Bơ Nah Ria Prong Bích 14/12/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

223 2005224328 Vũ Minh Tấn 13/02/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

224 2005224830 Nguyễn Thị Thanh Thão 01/09/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

225 2005225823 Ngô Thúy Vi 10/04/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

226 2005224276 Lê Nguyễn Hoàng Tâm 13/03/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

227 2005220171 Trần Hoàng Anh 17/10/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

228 2005221488 Nguyễn Ngọc Hoàng 21/09/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

229 2005222042 Đặng Tuấn Khanh 26/10/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

230 2005223637 Phạm Diễm Phấn 11/01/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

231 2005224313 Bùi Duy Tân 15/04/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

232 2005221225 Trần Thị Thu Hằng 06/04/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

233 2005223302 Trần Đặng Yến Nhi 17/10/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

234 2005223693 Trần Gia Phú 29/04/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

235 2005224170 Nguyễn Thị Tô Sin 08/09/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

236 2005225622 Trần Thảo Vân Trọng 01/03/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

237 2005220765 Lưu Thị Ngọc Duyên 26/02/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

238 2005223666 Ngô Thanh Phong 20/03/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

239 2005226113 Trần Thị Yến 09/08/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

240 2005221199 Vũ Thị Thu Hảo 12/03/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

241 2005222533 Trần Thị Cẩm Ly 05/01/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

242 2005222991 Trần Huỳnh Ái Nghi 31/08/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

243 2005223139 Thắng Mỹ Nguyên 15/08/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

244 2005224896 Trần Huỳnh Hoa Thiên 25/06/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

245 2005221603 Trần Quốc Huy 07/12/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

246 2005221940 Nguyễn Thị Mỹ Kim 26/11/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

247 2005222213 Nguyễn Cao Chi Lâm 23/01/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

248 2005223728 Huỳnh Lê Đức Phúc 07/06/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

249 2005220296 Trần Gia Bảo 08/05/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

250 2005220850 Từ Khánh Đan 01/05/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

251 2005225107 Nguyễn Thị Thu Thủy 13/11/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm
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252 2005220881 Trần Đình Đạt 19/10/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

253 2005221364 Nguyễn Thị Thúy Hiền 14/12/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

254 2005222677 Vũ Nguyễn Huyền My 19/04/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

255 2005222916 Bùi Mai Thanh Ngân 12/07/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

256 2005224214 Dương Thanh Tài 21/08/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

257 2005221012 Ông Tiến Đức 14/12/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

258 2005223162 Huỳnh Thị Nhựt Nguyên 05/01/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

259 2005224677 Nguyễn Mai Thanh 04/12/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

260 2005225431 Lê Hoàng Bảo Trâm 27/10/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

261 2005220172 Trần Minh Anh 08/10/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

262 2005220410 Nguyễn Thị Cảnh 09/02/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

263 2005224504 Hoàng Mạnh Tú 08/03/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

264 2005221266 Trần Gia Hân 25/03/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

265 2005223492 Phan Thị Vân Như 21/07/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

266 2005224400 Huỳnh Thành Tiến 17/02/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

267 2005224854 Hồ Hoàng Thắng 23/12/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

268 2005225101 Nguyễn Thị Thu Thủy 25/05/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

269 2005225126 Tống Ngọc Thúy 12/12/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

270 2005225369 Nguyễn Thị Thùy Trang 15/02/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

271 2005222109 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa 11/07/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

272 2005223471 Nguyễn Thị Ý Như 05/12/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

273 2005223997 Trà Gia Quý 29/12/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

274 2005220091 Phùng Ngọc Thảo Anh 10/04/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

275 2005220924 Nguyễn Quốc Đạt 18/02/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

276 2005223208 Lương Thị Thúy Nhài 07/08/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

277 2005223603 Nguyễn Tấn Phát 02/11/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

278 2005225166 Nguyễn Anh Thư 04/08/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

279 2005222706 Phạm Võ Hoài My 14/10/2003 Nữ Công nghệ thực phẩm

280 2005223328 Trần Thảo Nhi 08/10/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

281 2005225165 Khấu Hoàng Thiên Thư 13/03/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

282 2005225793 Trần Lê Thanh Vân 31/12/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

283 2005220254 Lê Thị Ngọc Ánh 23/01/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

284 2005220366 Lâm Tiểu Băng 18/08/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

285 2005221179 Hoàng Gia Hào 09/10/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

286 2005221274 Nguyễn Công Hân 23/02/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

287 2005223444 Thượng Thị Hồng Nhung 06/09/1999 Nữ Công nghệ thực phẩm

288 2005224350 Trần Thị Cẩm Tiên 30/09/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

289 2005225621 Trần Bình Trọng 02/01/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

290 2005221830 Nguyễn Kiều Yến Hương 27/11/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

291 2005222280 Huỳnh Nữ Khánh Linh 06/05/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

292 2005225447 Nguyễn Bích Trâm 14/01/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

293 2005225599 Nguyễn Thị Trinh 23/01/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

294 2005225937 Nguyễn Ngọc Thúy Vy 18/12/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

295 2005226116 Huỳnh Thị Liễu Yến 13/06/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

296 2005223088 Nguyễn Thái Bảo Ngọc 22/10/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

297 2005224639 Nguyễn Song An Thái 29/04/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

298 2005220568 Nguyễn Thành Danh 09/10/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

299 2005225982 Nguyễn Tường Vy 10/05/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

300 2005221205 Phạm Thị Hạt 05/11/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

301 2005222563 Đỗ Thị Thanh Mai 14/01/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

302 2005223092 Phạm Huỳnh Như Ngọc 11/12/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm
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303 2005225458 Đỗ Thị Huyền Trâm 08/08/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

304 2005220092 Trịnh Hoàng Anh 23/02/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

305 2005220628 Hồ Phùng Thanh Doanh 18/02/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

306 2005222506 Phạm Tấn Lực 12/08/2004 Nam Công nghệ thực phẩm

307 2005223322 Hứa Nguyễn Yến Nhi 26/11/2004 Nữ Công nghệ thực phẩm

308 2022222838 Trần Diễm Quỳnh Nga 19/05/2004 Nữ Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

309 2022220635 Kră Jañ Drim 15/08/2004 Nữ Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

310 2022221018 Trịnh Minh Đức 26/04/2004 Nam Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

311 2022221184 Lư Vinh Hào 01/10/2004 Nam Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

312 2022222542 Bùi Thị Trúc Ly 22/07/2004 Nữ Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

313 2022221429 Lê Thị Thanh Hiếu 07/12/2004 Nữ Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

314 2022225222 Đặng Thị Anh Thư 07/11/2004 Nữ Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

315 2022222151 Nguyễn Trần Minh Khôi 08/11/2004 Nam Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

316 2022225891 Trần Nguyễn Gia Vĩnh 03/05/2004 Nam Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

317 2022225090 Nguyễn Thị Thùy 02/01/2004 Nữ Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

318 2022226142 Tiêu Kim Yến 31/10/2004 Nữ Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

319 2022223970 Phạm Hồng Quí 21/07/2004 Nam Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

320 2022221305 Lý Gia Hân 27/11/2004 Nam Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

321 2022222380 Trần Nguyễn Khánh Linh 24/07/2004 Nữ Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

322 2022226027 Phạm XuâN Thảo Vy 13/01/2004 Nữ Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

323 2022223529 Nguyễn Bảo Như 25/07/2004 Nữ Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

324 2022225134 Võ Ngọc Phương Thúy 21/01/2004 Nữ Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

325 2041220290 Trương Đức Cao Công Bản 17/09/2004 Nam Quản trị kinh doanh thực phẩm

326 2041220739 Trần Thùy Duy 19/05/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

327 2041224656 Văn Đình Thái 10/10/2004 Nam Quản trị kinh doanh thực phẩm

328 2041221282 Nguyễn Thị Ngọc Hân 05/12/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

329 2041225517 Nguyễn Lưu Hoài Trân 19/10/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

330 2041224364 Trần Thị Hà Tiên 12/08/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

331 2041221373 Lê Thị Thu Hiền 22/05/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

332 2041224000 Phạm Duy Quý 12/01/2004 Nam Quản trị kinh doanh thực phẩm

333 2041224807 Nguyễn Huỳnh Thanh Thảo 12/10/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

334 2041221416 Phạm Minh Hiếu 03/10/2004 Nam Quản trị kinh doanh thực phẩm

335 2041226099 Lê Hoàng Phương Yên 01/10/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

336 2041220509 Dư Lê Bảo Châu 19/01/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

337 2041225754 Nguyễn Hoàng Thảo Uyên 24/03/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

338 2041223085 Nguyễn Thanh Ngọc 29/09/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

339 2041224029 Dương Kim Quyên 09/10/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

340 2041224424 Nguyễn Chánh Tín 07/01/2004 Nam Quản trị kinh doanh thực phẩm

341 2041225523 Quách Ngọc Huyền Trân 12/07/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

342 2041226001 Cao Thị Tường Vy 09/09/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

343 2041225331 Phạm Thị Thanh Trà 20/04/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

344 2041225392 Ưng Hoài Trang 02/02/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

345 2041226012 Trần Hoàng Tường Vy 17/01/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

346 2041223504 Nguyễn Quỳnh Như 28/03/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

347 2041220789 Hồ Thị Mỹ Duyên 25/04/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

348 2041224915 Nguyễn Văn Hoàn Thiện 18/11/2004 Nam Quản trị kinh doanh thực phẩm

349 2041225813 Lê Phạm Yến Vi 12/04/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

350 2041221162 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 30/07/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

351 2041223428 Trương An Nhiên 09/09/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

352 2041224065 Lê Thị Như Quỳnh 07/11/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

353 2041224842 Phạm Thị Hồng Thắm 21/08/2003 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm
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354 2041220256 Vũ Thị Trang Kim Ánh 24/04/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

355 2041220466 Trần Tấn Cường 29/04/2004 Nam Quản trị kinh doanh thực phẩm

356 2041220538 Nguyễn Thị Kim Chi 06/10/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

357 2041222339 Nguyễn Hoàng Nhật Linh 18/11/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

358 2041222935 Hồ Thị Thanh Ngân 07/05/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

359 2041222960 Nguyễn Thanh Ngân 27/10/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

360 2041225301 Trần Lê Hoài Thương 03/12/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

361 2041226084 Nguyễn Như Ý 01/01/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

362 2041220738 Tạ Phạm Anh Duy 22/07/2004 Nam Quản trị kinh doanh thực phẩm

363 2041223879 Dương Ngọc Quỳnh Phương 29/07/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

364 2041225654 Nguyễn Thị Mỹ Trúc 23/11/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

365 2041222645 Lê Tuyết Minh 14/12/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

366 2041223868 Nguyễn Thị Kim Phương 19/09/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

367 2041224201 Trịnh Quang Sỷ 05/11/2004 Nam Quản trị kinh doanh thực phẩm

368 2041224411 Đồng Thành Tiến 03/04/2004 Nam Quản trị kinh doanh thực phẩm

369 2041225524 Lê Thảo Trân 21/12/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

370 2041221930 Trần Thị Minh Kiều 30/10/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

371 2041222131 Nguyễn Hoàng Khoa 24/04/2004 Nam Quản trị kinh doanh thực phẩm

372 2041222734 Đỗ Ngọc Ái Mỹ 26/02/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

373 2041222747 Đặng Thị Linh Na 31/05/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

374 2041223306 Trần Yến Nhi 20/07/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

375 2041224117 Đỗ Như Quỳnh 18/03/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

376 2041225117 Võ Thị Thanh Thúy 04/07/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

377 2041225752 Nguyễn Thị Phương Uyên 29/03/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

378 2041225005 Phan Thị Thơ 02/10/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

379 2041225321 Nguyễn Ngọc Phương Thy 19/06/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

380 2041225827 Trần Thị Trọng Vi 04/10/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

381 2041222940 Phạm Thị Mỹ Ngân 11/10/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

382 2041224874 Phạm Thân 10/08/2004 Nam Quản trị kinh doanh thực phẩm

383 2041225084 Nguyễn Ánh Thùy 03/02/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

384 2041225749 Nguyễn Thị Uyên 16/04/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

385 2041222707 Hồ Thị Diễm My 13/02/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

386 2041222717 Lê Ngọc Uyển My 29/09/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

387 2041223153 Nguyễn Bùi Thảo Nguyên 16/07/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

388 2041224139 Nguyễn Thị Thanh Sang 25/08/2004 Nữ Quản trị kinh doanh thực phẩm

389 2041224288 Trần Thanh Tâm 27/03/2004 Nam Quản trị kinh doanh thực phẩm

Người lậpTrưởng khoa


